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Khối 10 + BDHSG khối 10: Thời gian học từ 14h00 đến 16h10 

Học nghề và GDQPAN: Thời gian học từ 14h00 đến 16h55 

 Bồi dưỡng HSG khối 11: Thời gian học từ 14h00 đến 17h00 

THỨ TIẾT 
10A 

(Cô Cúc) 

10B 

(Cô Mỳ) 

10C 

(Cô Huệ) 
Khối 11 Lớp số 1 Khối 11 Lớp số 2 

2  Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ 

3 

1 

Ngoại ngữ 

Cô Hân 

Văn 

Cô Thảo 

Ngoại ngữ 

Cô Huệ 

Nghề Tin 

Thầy Thắng 

Giáo dục  

quốc phòng an ninh 

2 

3 

4 

4 

1 

Toán 

Thầy Luyện 

Toán 

Cô Nhàn 

Văn 

Cô Thảo 

Giáo dục  

quốc phòng an ninh 

Nghề Tin: Cô Tuyết 

Nghề điện: Cô Giang 

2 

3 

4 

5 

1 

Văn 

Cô H. Phương 

Ngoại ngữ 

Cô Nguyên 

Toán 

Cô Huế 

Nghề Tin 

Thầy Thắng 

Giáo dục  

quốc phòng an ninh 

2 

3 

4 

6 

1 

Bồi dưỡng HSG các đội tuyển: 

Toán, Hóa, Anh, Tin 

Giáo dục  

quốc phòng an ninh 

Nghề Tin: Cô Tuyết 

Nghề điện: Cô Giang 

2 

3 

4 

7 

1 

Bồi dưỡng HSG đội tuyển: 

Toán, Địa lý, Lịch sử 

10C học Giáo 

dục quốc phòng 

an ninh 

Bồi dưỡng HSG các đội tuyển: 

Toán, Anh, Hóa, Sinh 

2 

3 

4 


